



Trường………………                                       ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ MỘT 
Lớp………………….                                                   MÔN TIẾNG VIỆT   KHỐI 1 
Họ và tên ………………………                                    NĂM 2011 – 2012
	Điểm
Điểm phân tích ngữ âm…………
Điểm đo nghiệm kỹ năng đọc…….
Điểm đo nghiệm kỹ năng viết……..
	     Lời phê của giáo viên 
	Người coi……………….


Người chấm …………….



                                                                                         Thời gian: 60 phút     Đề chẵn                         	                 
1. Đo nghiệm năng lực phân tích  ngữ âm(10 điểm)
Em đọc và đưa các tiếng sau vào mô hình: Hoa nở quanh năm 
Câu 1: Lời nói trên có mấy tiếng ? 



Câu 2: Tìm và đưa vào mô hình một tiếng vần chỉ có âm chính
             
	
	



Câu 3: Tìm và đưa vào mô hình một tiếng có vần có âm chính và âm cuối 
             
	


	


	


	




	



Câu 4: Tìm và đưa vào mô hình một tiếng có vần có âm đệm và âm chính 
	


	


	








	
Câu 5: Tìm và đưa vào mô hình một tiếng có vần có âm đệm, âm chính và có âm cuối 
	


	


	


	





  	



2. Đo nghiệm kĩ năng đọc ( 10 điểm):


Du lịch
	Khách du lịch đi ra vịnh ngắm cảnh. Ca nô xình xịch, bập bềnh, gió mát, rất thích. Nắng chênh chếch làm cho mặt vịnh lấp lánh. Đằng xa, đá chênh vênh, lặng thinh, đủ hình đủ dáng. Du khách tha hồ ngắm cảnh. 

3. Đo nghiệm kĩ năng viết ( 10 điểm)
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Bài 2:  Điền vào chỗ trống: ( 2điểm)

a. ( g /gh): nhà……a ;  cái…..ế.
b.(r/ d / gi):…….á :   áo……a.

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT CÔNG NGHỆ 1
CUỐI HKI NĂM HỌC: 2011-2012
* Đề chẵn:
Bài 1:Đo nghiệm năng lực phân tích ngữ âm( 10 điểm)  
Em  hãy  đọc câu sau :
                                    “Hoa nở quanh năm ” .
     Từ câu trên em hãy :
Câu 1 : có mấy tiếng ? 
Câu 2 : Tìm và đưa vào mô hình một  tiếng có vần chỉ có âm chính .
Câu 3 : Tìm và đưa vào mô hình một tiếng có vần có âm đệm và âm chính .
Câu 4 : Tìm và đưa vào mô hình một tiếng có vần có âm chính và âm cuối .
Câu 5 : Tìm và đưa vào mô hình một tiếng có vần có âm đệm âm âm chính và âm cuối .

Đáp án  :

Câu 1 : 4 tiếng 
Câu 2 : nở   
Câu 3 : hoa 
Câu 4 : năm 
Câu 5 : quanh. 
Mỗi câu đúng 2 điểm ( 2 x 5 =10 điểm )
Bài 2 :  đo nghiệm kĩ năng đọc (10 điểm )
Bài đọc :
Du lịch
Khách du lịch đi ra vịnh ngắm cảnh. Ca nô xình xịch, bập bềnh, gió mát, rất thích. Nắng chênh chếch làm cho mặt vịnh lấp lánh. Đằng xa, đá chênh vênh, lặng thinh, đủ hình đủ dáng. Du khách tha hồ ngắm cảnh. 

  - Cách tính điểm .
         - 10 điểm ( xuất sắc ) Đọc đúng , to ,rõ ràng , dưới 15 phút 
	- 10 điểm ( giỏi ) Đọc đúng , to ,rõ ràng , đúng 15 phút 
        - 7,8 điểm ( khá ) Đọc  đúng, to ,rõ ràng >1,5 đến 3 phút 
        - 5,6 điểm ( TB): từ 3 đến 4 phút .
        - < 5 điểm (kém ): Trên 4 phút .

Bài 3 : Đo nghiệm kĩ năng viết ( 10 điểm )
 - Nghe – viết : ( 8 điểm)
- mỗi lỗi sai trừ 0,25 điểm 

Cây hoa Lan
Ở đầu hè nhà bạn Mai có cây hoa Lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng,lá dày cở bằng bàn tay, xanh thẳm.
  Bài 3 : Điền vào chỗ trống : (2 điểm)
a. nhà ga ;  cái ghế
b. giá đỗ ;   áo da



[bookmark: _Hlk8652226][bookmark: _Hlk8652227][bookmark: _Hlk9024533][bookmark: _Hlk9024534][bookmark: _Hlk9450302][bookmark: _Hlk9450303][bookmark: _Hlk9498391][bookmark: _Hlk9498392][bookmark: _Hlk9596378][bookmark: _Hlk9596379][bookmark: _Hlk10320465][bookmark: _Hlk10320466][bookmark: _Hlk11134354][bookmark: _Hlk11134355][bookmark: _Hlk12276803][bookmark: _Hlk12276804][bookmark: _Hlk13834385][bookmark: _Hlk13834386][bookmark: _Hlk13942353][bookmark: _Hlk13942354]	
	Trung tâm Luyện thi AMAX – Hà Đông
Hotline: 0902196677
	Fanpage: https://www.facebook.com/luyenthiamax/



image1.png




